Tóm tắt ĐTM Dự án: Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm
MỤC LỤC
I. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN	1
II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	10
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG	12
IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	14
V. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	17


Dự án: Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm
[bookmark: _Toc43495802]

Chủ dự án: UBND xã Cự Nẫm
[bookmark: _Toc97650052]I. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc42784408][bookmark: _Toc43495836][bookmark: _Toc87625567]I.1 Thông tin chung
a. Tên dự án: Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm.
b. Chủ dự án:  UBND xã Cự Nẫm   
- Địa điểm: xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Chủ đầu tư: UBND xã Cự Nẫm
- Nguồn vốn: xã hội hoá
- Thời gian thực hiện dự án: năm 2023 - 2028.
I.2 Vị trí thực hiện
Dự án thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ trung tâm theo hệ VN2000, kinh tuyến trục 106o múi chiếu 3o: 17036’38,53” vĩ độ Bắc và 106023'41,24” kinh độ Đông
[bookmark: _Toc528051438][image: ]
Hình 1. Bản đồ vị trí Hồ Cây Khế (Nguồn Google Map)
Bảng 1. Đặc điểm của hồ Cây Khế
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Sau khi nâng cấp

	I
	Các thông số thủy văn
	
	

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	1,73

	2
	Diện tích tưới thực tế (2 vụ)
	ha
	75

	3
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (2%)
	m3/s
	35,47

	4
	Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (1%)
	m3/s
	40,70

	II
	Hồ chứa
	
	

	1
	Cao trình mực nước chết (MNC)
	m
	14,00

	2
	Mực nước dâng bình thường  (MNDBT)
	m
	19,80

	3
	Mực nước lũ thiết kế MNLTK (2%)
	m
	21,34

	4
	Mực nước lũ kiểm tra MNLKT (1%)
	m
	21,48

	5
	Dung tích ứng với mực nước chết
	106m3
	0,046

	6
	Dung tích hồ tương ứng với MNDBT
	106m3
	0,611

	7
	Dung tích hữu ích
	106m3
	0,565

	8
	Dung tích hồ tương ứng với MNLTK
	106m3
	0,901

	9
	Dung tích hồ tương ứng với MNLKT
	106m3
	0,933

	III
	Đập chính
	
	

	1
	Hình thức đập
	
	Đập đất

	2
	Chiều dài đập
	m
	137,75

	3
	Bề rộng mặt đập
	m
	≥ 5,0

	4
	Kết cấu mặt đập
	m
	Đất

	5
	Cao trình đỉnh đập
	m
	22,00

	6
	Mái thượng lưu
	mTL
	2,75

	7
	Mái hạ lưu
	mHL
	2,50

	8
	Gia cố mái thượng lưu
	
	Đá hộc lát khan trong khung vây BTCT

	9
	Gia cố mái hạ lưu
	
	Trồng cỏ

	10
	Tiêu nước hạ lưu
	
	Đống đá tiêu nước

	IV
	CỐNG LẤY NƯỚC
	
	

	1
	Chiều dài tuyến thiết kế
	m
	57,30

	3
	Đường kính cống
	cm
	D400

	4
	Cao trình cửa vào/ cửa ra cống
	m
	+13,5/13,33

	5
	Hình thức cống
	m
	Có áp, vận hành hạ lưu

	6
	Kênh dẫn sau cống
	m
	Đất


[bookmark: _Toc46736990]Lưu vực này có mặt đệm là đồi núi, độ dốc lưu vực lớn. Bởi vậy quá trình tập trung nước và thoát lũ diễn ra nhanh.
Bản đồ lưu vực hồ Cây Khế
[image: ]
c. Mối tương quan đối với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội
* Điều kiện địa hình:
Địa hình, địa mạo vùng công trình có thể phân ra các dạng sau đây:
- Dạng địa hình xâm thực bào mòn:  
Dạng này phát triển trên toàn bộ lưu vực vùng công trình bao gồm các đỉnh và hệ thống đồi, sườn đồi vùng lòng hồ và cụm công trình đầu mối. Dạng địa hình này bị phân cắt vừa, đồi núi có mái dốc thay đổi từ (15 - 30)0. Cấu tạo nên địa mạo này là tầng phủ đất á sét. 
Hầu hết thảm thực vật trên bề mặt dạng địa mạo này tương đối phát triển, chủ yếu là cây rừng nhỏ và cây trồng.
- Dạng địa mạo tích tụ:   
Dạng địa mạo này tập trung ở vùng lòng hồ, hạ lưu tuyến đập và ven các bờ sông suối. Cấu tạo nên dạng địa mạo này gồm các lớp cát, cát cuội sỏi và các lớp đất á sét độ dày thay đổi từ chưa đến một mét đến vài mét.
* Các đối tượng kinh tế - xã hội khác:
Tình hình giao thông trong khu vực đã được kiên cố hóa phù hợp với chương trình nông thôn mới của địa phương. Ngoài trục đường chính giao thông huyết mạch (Đường Hồ Chí Minh), trong vùng cũng có những hệ thống đường giao thông nông thôn nội vùng chạy quanh xã đảm bảo giao thông đi lại phục vụ công tác phòng chống thiên tai cho hồ chứa
Ngoài ra, trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ, không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.
[bookmark: _Toc95827223]* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất:
Lưu vực của hồ Cây Khế chủ yếu nằm trong khu vực rừng trồng xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
[bookmark: _Toc42784390][bookmark: _Toc43495819][bookmark: _Toc95827224]I.3. Mục tiêu và quy mô của Dự án
[bookmark: _Toc320867714][bookmark: _Toc321986731][bookmark: _Toc321987064][bookmark: _Toc321987230][bookmark: _Toc321987397][bookmark: _Toc321987564][bookmark: _Toc322526138][bookmark: _Toc326742336][bookmark: _Toc326916924][bookmark: _Toc327271712][bookmark: _Toc329028815][bookmark: _Toc333306186][bookmark: _Toc333926465][bookmark: _Toc346630966][bookmark: _Toc351058627][bookmark: _Toc387778655][bookmark: _Toc397777931][bookmark: _Toc398248014][bookmark: _Toc398625953][bookmark: _Toc398943571][bookmark: _Toc398944030][bookmark: _Toc398944251][bookmark: _Toc399315879][bookmark: _Toc437519592][bookmark: _Toc448839582][bookmark: _Toc448839742][bookmark: _Toc449251381][bookmark: _Toc449251534][bookmark: _Toc449252245][bookmark: _Toc449252566][bookmark: _Toc449253509][bookmark: _Toc449253879][bookmark: _Toc497047395][bookmark: _Toc42784391][bookmark: _Toc43495820][bookmark: _Toc63403854]1.3.1. Mục tiêu đầu tư
[bookmark: _Toc320867715][bookmark: _Toc321986732][bookmark: _Toc321987065][bookmark: _Toc321987231][bookmark: _Toc321987398][bookmark: _Toc321987565][bookmark: _Toc322526139][bookmark: _Toc326742337][bookmark: _Toc326916925][bookmark: _Toc327271713][bookmark: _Toc329028816][bookmark: _Toc333306187][bookmark: _Toc333926466][bookmark: _Toc346630967][bookmark: _Toc351058628]Để tạo điều kiện cho phát triển KT-XH trong vùng cần thiết phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cải tạo nạo vét lòng hồ chứa; trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Cùng với hệ thống hồ chứa trong khu vực đáp ứng thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, dự án nạo vét Hồ chứa nước Cây Khế nhằm đảm bảo cung cấp nước theo nhiệm vụ.
Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm với nhiệm vụ trọng tâm:
- Cấp đủ nước tưới cho 75ha lúa 2 vụ;  	
- Cắt giảm lũ hạ du hồ chứa;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương có kế hoạch sử dụng nước phục vụ các nhu cầu khác như cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho những vùng xa hồ chứa thường xuyên thiếu nước của xã và các xã lân cận;
- Tạo cảnh quan môi trường cho khu vực, tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân địa phương;
- Vật liệu đất nạo vét từ lòng hồ chứa sẽ được tận thu phục vụ san lấp, đắp áp trúc các cơ sở hạ tầng tại địa phương... 
[bookmark: _Toc387778656][bookmark: _Toc397777932][bookmark: _Toc398248015][bookmark: _Toc398625954][bookmark: _Toc398943572][bookmark: _Toc398944031][bookmark: _Toc398944252][bookmark: _Toc399315880][bookmark: _Toc437519593][bookmark: _Toc448839583][bookmark: _Toc448839743][bookmark: _Toc449251382][bookmark: _Toc449251535][bookmark: _Toc449252246][bookmark: _Toc449252567][bookmark: _Toc449253510][bookmark: _Toc449253880][bookmark: _Toc497047397][bookmark: _Toc42784392][bookmark: _Toc43495821][bookmark: _Toc63403855]1.3.2. Quy mô của Dự án
Vùng lòng hồ chứa được nạo vét từ cao độ lớn nhất +19,60m đến cao độ +14,0m, trong đó:
- Phạm vi cách tim đập 50m về phía thượng lưu;
- Phạm vi ngoài chân đập đến biên lòng hồ (khu vực trồng keo; bạch đàn) được nạo vét, cải tạo mặt bằng nhằm đảo bảo trữ được lượng nước chảy đến hồ;
Quy mô công trình cụ thể như sau:
+ Diện tích đào nạo vét: 4.1 ha;
+ Khối lượng đào nạo vét tận thu: 76 567m3;
+ Cao độ đáy nạo vét: +14,00 m;
+ Mái taluy đào nạo vét: m = 3,0;
+ Chiều sâu nạo vét trung bình: +1,5m (kể cả bóc phong hóa).
[bookmark: _Toc42784393][bookmark: _Toc43495822][bookmark: _Toc95827225]I.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án
- Phương án thiết kế nạo vét hồ chứa: 
+ Diện tích đào nạo vét: 4.1 ha;
+ Khối lượng đào nạo vét tận thu: 76 567m3;
+ Cao độ đáy nạo vét: +14,00m;
+ Mái taluy đào nạo vét: m = 3,0;
Thông số công trình sau khi nạo vét lòng hồ
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Sau khi
nâng cấp
	Sau khi
Nạo vét

	I
	Các thông số thủy văn
	
	
	

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	1,73
	1,73

	2
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (2%)
	m3/s
	35,47
	35,47

	3
	Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (1%)
	m3/s
	40,70
	40,70

	II
	Hồ chứa
	
	
	

	1
	Cao trình mực nước chết (MNC)
	m
	14,00
	14,00

	2
	Mực nước dâng bình thường  (MNDBT)
	m
	19,80
	19,80

	3
	Mực nước lũ thiết kế MNLTK (2%)
	m
	21,34
	21,29

	4
	Mực nước lũ kiểm tra MNLKT (1%)
	m
	21,48
	21,43

	5
	Dung tích ứng với mực nước chết
	106m3
	0,046
	0,046

	6
	Dung tích hồ tương ứng với MNDBT
	106m3
	0,611
	0,690

	7
	Dung tích hữu ích
	106m3
	0,565
	0,644

	8
	Dung tích hồ tương ứng với MNLTK
	106m3
	0,901
	0,971

	9
	Dung tích hồ tương ứng với MNLKT
	106m3
	0,933
	1,001

	III
	Đập chính
	
	
	

	1
	Hình thức đập
	
	Đập đất
	Đập đất

	2
	Chiều dài đập
	m
	137,75
	137,75

	3
	Bề rộng mặt đập
	m
	≥ 5,0
	≥ 5,0

	4
	Kết cấu mặt đập
	m
	Đất
	Đất

	5
	Cao trình đỉnh đập
	m
	22,00
	22,00

	6
	Mái thượng lưu
	mTL
	2,75
	2,75

	7
	Mái hạ lưu
	mHL
	2,50
	2,50

	8
	Gia cố mái thượng lưu
	
	Đá hộc lát khan trong khung vây BTCT
	Đá hộc lát khan trong khung vây BTCT

	9
	Gia cố mái hạ lưu
	
	Trồng cỏ
	Trồng cỏ

	10
	Tiêu nước hạ lưu
	
	Đống đá tiêu nước
	Đống đá tiêu nước

	IV
	CỐNG LẤY NƯỚC
	
	
	

	1
	Chiều dài tuyến thiết kế
	m
	57,30
	57,30

	3
	Đường kính cống
	cm
	D400
	D400

	4
	Cao trình cửa vào/ cửa ra cống
	m
	+13,5/13,33
	+13,5/13,33

	5
	Hình thức cống
	m
	Có áp, vận hành hạ lưu
	Có áp, vận hành hạ lưu

	6
	Kênh dẫn sau cống
	m
	Đất
	Đất


[bookmark: _Toc528051442]Bảng 3. Khối lượng các hạng mục công trình
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	1
	Tổng diện tích đào
	 m2 
	41.177 

	2
	Tổng khối lượng đào
	 m3 
	88.920 

	3
	Khối lượng phong hóa
	 m3
	12.353 

	4
	Khối lượng tận thu
	m3
	76.567 


[bookmark: _Toc66284653]Trình tự thi công tổng quát công trình có thể được thực hiện như sau:
a) Nhà thầu phải có đầy đủ bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất biện pháp thi công, kế hoạch thi công của nhà thầu phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được phép tổ chức thi công.
b) Tiếp nhận mốc mặt bằng 
- Vị trí, tọa độ các điểm ranh giới, mốc cao độ và các cọc chi tiết của khu vực nạo vét.
- Vị trí, tim tuyến, mốc cao độ và các cọc chi tiết của tuyến đường công vụ.
- Kiểm tra sơ bộ, tổng thể cao độ trước khi triển khai thi công; gửi các mốc tim tuyến trước khi đào nạo vét.
c) Các bước thi công.
- Đào bóc phong hóa, đào các lớp đất hữu cơ không tận dụng được vận chuyển đi đổ;
- Định vị vị trí mép biên của phạm vi nạo vét, dùng tổ hợp máy đào, máy xúc và xe vận chuyển chở đất đến nơi tập kết.
d) Dự kiến bố trí vật tư, thiết bị trên công trường:
Trên cơ sở quy định tại Nghị định 67/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, chúng tôi dự kiến thời hạn cấp phép hoạt động nạo vét, cải tạo lòng hồ chứa Cây Khế tối đa là 5 năm. Với khối lượng nạo vét 231.857 m3 đất cần nạo vét, và để đảm bảo hồ chứa được vận hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chúng tôi nạo vét lòng hồ theo mực nước mà hồ chứa trong từng tháng và bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 8 dương lịch. Như vậy, lượng đất cần nạo vét trong mỗi năm khoảng 46.000m3.
Máy móc bố trí cho công trình bao gồm:
- Tổ hợp 02 máy đào bánh xích 1,25m3, 01 máy ủi 110CV;
- 04 xe ô tô tải 7T; 01 xe ô tô tưới nước;
- 4 công nhân và 01 chỉ huy trưởng trên công trường.
e. Biện pháp thi công chi tiết: 
Dựa vào vị trí địa lý của từng khu và để khai thác phục vụ sản xuất một cách nhanh, gọn, đạt hiệu quả cao, trình tự khai thác từng khu như sau:
- Khu khai thác được chia thành các lô khai thác khác nhau, khai thác từ ngoài vào trong tùy theo cao trình mực nước lòng hồ. Bốc, xúc bằng thủ công kết hợp máy móc (máy xúc) vận chuyển toàn bộ lớp đất phủ ở lô này (nếu có) để gia cố đường vận tải mỏ.
- Trình tự khai thác tiếp theo: Khai thác theo trình tự từ lô thứ nhất xuống sâu trung bình 1,5m, tiếp tục khai thác đến hết lô cuối cùng.
- Trong quá trình khai thác, đường thi công trực tiếp đi theo ven sườn bờ hồ, về phía đường mòn vai tả tràn xả lũ ra đường Hồ Chí Minh (tránh đi trên đỉnh đập).
[bookmark: _Toc95827249]I.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án
[bookmark: _Toc95827250]1.4.1. Các đối tượng bị tác động bởi dự án 
a. Trong giai đoạn cải tạo, tận thu
Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động diễn ra trong quá trình cải tạo tận thu của dự án được thể hiện ở bảng sau:
	TT
	Đối tượng chịu tác động
	Quy mô tác động

	
	
	Mức độ
	Phạm vi

	I
	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	1
	Môi trường nước 
Nước mặt có thể bị tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn xâm nhập.
	Trung bình
	Nước hồ

	2
	Môi trường không khí 
Môi trường không khí bị tác động bởi bụi và khí thải của phương tiện đào đất và vận chuyển đất tận thu.
	Thấp
	Khu vực Dự án, ở lân cận và trên tuyến đường vận chuyển đất tận thu

	3
	Mỹ quan khu vực
Bụi, chất thải rắn gây mất mỹ quan khu vực
	Thấp
	Toàn bộ khu vực dự án và lân cận

	4
	Con người
Người dân sống ở hai bên tuyến đường vận chuyển đất tận thu bị tác động bởi bụi, khí thải 
	Thấp 
	Dân cư sống hai bên tuyến đường vận chuyển đất tận thu

	
	Cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực dự án
	Trung bình

	Cục bộ tại các vị trí đào đất

	II
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Người dân trên tuyến đường vận chuyển đất tận thu chịu tác động bởi tiếng ồn và sự cản trở giao thông
	Trung bình

	Người dân tham gia giao thông và sống hai bên các tuyến đường 

	2
	Cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực dự án chịu tác động lớn nhất bởi tiếng ồn từ phương tiện đào đất
	Trung bình

	Cục bộ tại các vị trí đào đất


[bookmark: _Toc95827251]1.4.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án 
Trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện dự án hiện tại không có các công trình kiến trúc, không có các di tích lịch sử, không có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ.
Theo khảo sát, điều tra thực tế thì trong bán kính 1km từ khu vực Dự án không có vùng sinh thái nhạy cảm nào. Khu vực Dự án không có các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.









[bookmark: _Toc97650053]II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
2.1 Trong giai đoạn tiến hành cải tạo tận thu
a. Trong giai đoạn nạo vét:
Bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động cải tạo, nạo vét lòng hồ của Dự án.
b. Trong giai đoạn vận hành:
Rủi ro, sự cố từ quá trình trình vận hành hồ.
[bookmark: _Toc89790252][bookmark: _Toc105920345]2.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án:
(1) Quy mô, tính chất của nước thải
a. Trong giai đoạn thi công:
+ Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân lao động của dự án, ước tính khoảng 1m3/ngày đêm. Thành phần chủ yếu: các hợp chất hữu cơ/vô cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh,...
+ Nước thải xây dựng: lượng nước thải này phát sinh không đáng kể, tùy thuộc vào ý thức sử dụng tiết kiệm nước của công nhân.
+ Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực hồ. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát.
b. Trong giai đoạn hoạt động: 
 Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào lòng hồ. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát.
(2). Quy mô, tính chất của bụi, khí thải
a. Trong giai đoạn thi công: 
Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào đắp, vận chuyển đất tận thu, bụi do đất cát bám vào bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường; từ hoạt động của các động cơ sử dụng nhiên liệu… Thông số đặc trưng ô nhiễm: bụi, SO2, NOx, CO, VOC. 
b. Trong giai đoạn vận hành: 
hầu như không phát sinh. 
(3). Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường
a. Trong giai đoạn nạo vét:
- Chất thải rắn sinh hoạt: ước tính 3kg/ngày. Thành phần chủ yếu: giấy loại, các loại lon nước, túi nilon, bao bì, hộp đựng thức ăn...
- Chất thải rắn thông thường khác: lượng đất tận thu là 76.567 m3.
b. Trong giai đoạn vận hành: hầu như không phát sinh
(4). Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại
a. Trong giai đoạn thi công: 
Chủ yếu là giẽ lau nhiễm dầu mỡ tại công trường với khối lượng khoảng 63 - 120 lít /tổng thời gian thi công.
b. Trong giai đoạn vận hành:
Hầu như không phát sinh chất thải nguy hại.
[bookmark: _Toc89790253][bookmark: _Toc105920346]2.3. Các tác động môi trường khác:
Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái tự nhiên và các loài được ưu tiên bảo vệ
Khu vực dự án chủ yếu nằm trong khu vực rừng sản xuất thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch. 
Ngoài ra, trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ, không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ
Như vậy, Thành phần động thực vật là những loài phổ biến phân bố tại nhiều nơi trong Tỉnh. Không bắt gặp loài có ý nghĩa bảo tồn. Do đó, tác động của dự án đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái tự nhiên là không lớn nếu áp dụng đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải phát sinh.
















[bookmark: _Toc97650054]III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
3.1. Về xử lý bụi và khí thải
a. Trong giai đoạn nạo vét
Bố trí thời gian nạo vét từ 7h sáng - 5h chiều, không khai thác ban đêm, chỉ thực hiện nạo vét trong vòng 45 ngày vào thời gian kiệt nước nhất (Tháng 7 - 8) của hồ Cây Khế.
- Tất cả các xe vận chuyển phải có bạt che kín chắc chắn cẩn thận, không chất đất vượt quá thành xe, không chở quá tải, phải chạy theo đúng tốc độ quy định.
- Bố trí 01 điểm xịt rửa bánh xe tại đoạn đầu tuyến đường nối từ khu vực dự án đến đường đất cấp phối để hạn chế bùn đất dính bám bánh xe. Nước xịt rửa sẽ được bố trí hố lắng 1x1x1m để lắng bùn, đất sau đó dẫn trở về hồ.
- Chỉ sử dụng xe vận chuyển đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm định và cho phép lưu thông;
- Sử dụng nhiên liệu đúng chủng loại có hàm lượng lưu huỳnh thấp;
- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;
- Không tập trung xe vận chuyển nhằm tránh thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong một thời điểm;
- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh toàn bộ bề mặt các khu vực dự án để hạn chế bụi cuốn khi có gió hoặc bị cuốn trôi khi thời tiết khu vực có mưa; 
- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại công trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công;
- Trang bị khẩu trang chống bụi, găng tay, áo quần bảo hộ cho công nhân làm việc trên công trường.
Bụi, khí thải từ hoạt động máy móc thi công nạo vét, phương tiện chuyên chở
- Máy móc tham gia nạo vét được đăng ký, đăng kiểm theo đúng quy định của Nhà nước; 
- Sử dụng nhiên liệu phù hợp chủng loại, thiết bị;
- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị vận tải, sữa chữa kịp thời máy móc nạo vét để đảm bảo các thiết bị, máy móc làm việc ở trạng thái tốt nhất, đạt hiệu suất cao nhất, nhằm tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế phát sinh khí thải;
- Bố trí xe bồn để tiến hành phun ẩm với tần suất 2-4 lần/ngày trên tuyến đường đất cấp phối đồi từ hồ ra các trục đường giao thông để hạn chế bụi phát sinh (nguồn nước được bơm từ hồ); Tăng tần suất phun ẩm lên 4 - 6 lần/ngày vào các thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài và có nhiều phương tiện vận chuyển. 
- Xây dựng kế hoạch thi công với phương án bố trí phương tiện, thiết bị nạo vét cùng tuyến đường đi lại hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ; 
- Trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân vận hành máy tại khu vực nạo vét và khu chuyển tải;
- Giáo dục lái xe tuân thủ luật lệ giao thông, không chở quá khổ, quá tải, không chạy quá tốc độ quy định;
- Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ bố trí công nhân thu dọn đất, cát rơi vãi trên tuyến đường chính liên tục, đảm bảo tuyến đường luôn sạch sẽ;
- Để đảm bảo tính khả thi của các biện pháp đề ra, Chủ dự án sẽ tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu nhà thầu sử dụng các phương tiện, thiết bị theo đúng hợp đồng.
b. Trong giai đoạn hoạt động
- Tuyên truyền người dân ý thức bảo vệ công trình hồ chứa.
3.2. Về thu gom và xử lý nước thải và nước mưa
a. Trong giai đoạn nạo vét
 (a.1). Đối với nước thải sinh hoạt 
- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh di động để xử lý nước thải sinh hoạt. Với nước tắm rửa thì sẽ tiến hành đào một hố lắng ngay cạnh khu vực tắm rửa ở khu vực lán trại với kích thước là 4 m3 để lắng các chất cặn, các chất tẩy rửa và để nước tự thấm vào đất, không để chảy tràn ra các khu vực xung quanh. Kết thúc giai đoạn nạo vét thì hố lắng này sẽ được lấp đất lại.	
 (a.2). Đối với nước mưa chảy tràn
- Che chắn các điểm tập kết máy móc, thiết bị thi công để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.
b. Trong giai đoạn hoạt động
Hầu như không phát sinh.
3.3. Về thu gom và xử lý chất thải rắn
a. Trong giai đoạn xây dựng
 (a.1). Đối với rác thải sinh hoạt:
+ Bố trí thùng rác tại khu vực lán trại để thu gom rác thải
+ Hợp đồng với Ban quản lý các Công trình công cộng huyện Bố Trạch để thu gom và vận chuyển đi xử lý. 
 (a.2). Đối với chất thải xây dựng: 
Đất tận thu được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đi tận thu theo quy định.
b. Trong giai đoạn hoạt động
- Tuyên truyền cho người dân phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo an toàn hồ đập.
3.4. Về thu gom và xử lý chất thải nguy hại
Trong giai đoạn xây dựng: Các chất thải nguy hại thu gom vào 01 thùng rác (thể tích 90 lít) có nắp đậy và dán dãn CTNH tại khu vực lán trại có mái che và liên hệ với đơn vị thu gom để vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/BTNMT.
[bookmark: _Toc97650055]IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
Quản lý các hoạt động môi trường là một trong những giải pháp tích cực và hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế của xã Cự Nẫm. Để quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động môi trường trong khu vực thực hiện dự án chủ dự án sẽ phân công trách nhiệm thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân.
Dựa vào nội dung của dự án tại chương 1 cũng như việc đánh giá tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu tại chương 3. Chương trình quản lý môi trường được xây dựng và thể hiện tại bảng sau:
[bookmark: _Toc16107968]Bảng 4.1. Tóm tắt chương trình quản lý các hoạt động môi trường của dự án
	Giai đoạn hoạt động của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện (triệu đồng/ năm)
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện

	Giai đoạn thi công nạo vét
	- Hoạt động vận chuyển, thi công
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân
	Bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung.
	- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân
- Phun nước làm ẩm trên các tuyến đường.
- Phun ẩm tại khu vực tập kết đất tạm thời
- Các phương tiện vận tải và máy móc thi công lắp đặt đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải, tiếng ồn, mức rung.
	-
	Chủ dự án


	
	
	Nước thải sinh hoạt
	Sử dụng  nhà vệ di động
	-
	

	
	
	Nước mưa chảy tràn
	Bố trí các rãnh thoát nước, hố gom, lắng
	-
	

	
	
	Chất thải rắn sinh hoạt
	- Thu gom vào thùng chứa
- Hợp đồng đơn vị chức năng đưa đi xử lý
	-
	Chủ dự án


	
	
	Chất thải rắn sản xuất
	- Đất tận thu được dùng cho các công trình trên địa bàn xã, huyện.
	
	

	
	
	Chất thải rắn nguy hại
	- Thu gom và lưu trữ vào thùng chứa có nắp đậy, thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định
	-
	

	Giai đoạn hoạt động
	Tưới tiêu, cấp nước cho nông nghiệp
	Sự cố sạt lở, xói lở lòng hồ
	Kiểm tra, kiểm soát mực nước, phát hiện sự cố ngay lập tức đề xuất phương án xử lý
	
	Chủ dự án


[bookmark: _Toc69723711][bookmark: _Toc131690157]4.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn nạo vét
4.1.1. Giám sát chất lượng không khí xung quanh
- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn.
- Vị trí giám sát: 03 vị trí:
+ Tại khu vực dự án;
+ Trên tuyến đường liên thôn từ khu vực dự án đi qua khu vực dân cư xã Cự Nẫm.
+ Tại khu vực tập kết đất nạo vét.
- Tần suất giám sát: 01 lần khi thi công nạo vét, trong vòng 3 năm; khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng:
+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
4.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt
- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS),  Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Clorua (Cl-), COD, BOD5, Nitrat (tính theo N), Phosphat (tính theo P), Amoni (tính theo N), Sun phát (SO42- ), Coliforms.
- Vị trí lấy mẫu phân tích: 01 vị trí tại hồ Cây Khế.
- Tần suất giám sát: 01 lần khi thi công nạo vét, trong vòng 3 năm; khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng cho giám sát: QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1) và QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.
[bookmark: _Toc53259821][bookmark: _Toc47946771][bookmark: _Toc47947035][bookmark: _Toc59631602][bookmark: _Toc46897296][bookmark: _Toc69657946]4.1.3. Giám sát đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại
- Thông số giám sát: tổng lượng thải, thành phần chất thải và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
- Vị trí giám sát: tại các vị trí có phát sinh chất thải 
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục 
[bookmark: _Toc46897297][bookmark: _Toc47947036][bookmark: _Toc53259822][bookmark: _Toc47946772][bookmark: _Toc59631603][bookmark: _Toc69657947]2.1.4. Giám sát các vấn đề môi trường khác
+ Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
+ Nội dung giám sát: Quan trắc các hoạt động bồi lắng, xói lở cũng như biến động mực nước trong hồ, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
+ Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục
[bookmark: _Toc69723712][bookmark: _Toc131690158]4.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động
4.2.1. Giám sát chất lượng nước mặt
- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Clorua (Cl-), COD, BOD5, Nitrat (tính theo N), Phosphat (tính theo P), Amoni (tính theo N), Sun phát (SO42- ), Coliforms.
- Vị trí lấy mẫu phân tích: 01 vị trí tại hồ Cây Khế.
- Tần suất giám sát: 06 tháng 1 lần, khi có sự cố  hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng cho giám sát: QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1) và QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.
4.2.2.  Giám sát các vấn đề môi trường khác
+ Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
+ Nội dung giám sát: Quan trắc các hoạt động bồi lắng, xói lở cũng như biến động mực nước trong hồ, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
+ Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.



[bookmark: _Toc97650056]V. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
(1) Biện pháp giảm thiểu tác động rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn cải tạo
	a. Sự cố tai nạn giao thông: 
Tai nạn giao thông có thể xảy ra do sự gia tăng lưu lượng xe vận chuyển trên một số tuyến đường như đường giao thông đến chân các công trình và do người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông.
Khi sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, thậm chí là tính mạng của các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, các sự cố này có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe.
b. Sự cố thiên tai, sấm sét
Do khu vực thi công ở khu vực trống trải nên có thể xảy ra sự cố tai nạn do thiên tai, sấm sét. Sự cố này nếu nghiêm trọng có thể gây thiệt hại đến tính mạng của công nhân thi công.
c.  Sự cố xói lở
- Quá trình đào nạo vét có thể gây ứ đọng, sình lầy ngập úng cục bộ trong công đoạn thi công. 
- Khi có bão, sức gió kèm theo mưa to có thể gây sạt lở, xói mòn đất ở những vị trí có cao độ địa hình thay đổi, tính chất kết dính của đất yếu. 
Tuy nhiên, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo thi công nạo vét đúng tiêu chuẩn thiết kế và đảm bảo tiến độ của Dự án, để hạn chế các sự cố xói lở do mưa, bão, lũ lụt.
d. Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển
Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công các hạng mục của Dự án, với khối lượng vận chuyển lớn và thường xuyên nên có thể gây hư hỏng các tuyến đường giao thông. Vì vậy, chủ dự án cần có những biện pháp nhằm hạn chế các tác động ảnh hưởng đến các tuyến đường này cũng như có những giải pháp khắc phục khi tuyến đường bị hư hỏng. 
e. Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh
Hiện nay do hậu quả của chiến tranh để lại một lượng lớn bom, mìn chưa nổ đang bị chôn vùi trong đất. Vì vậy, nếu không tiến hành rà phá bom, mìn trước khi thi công các hạng mục thì nguy cơ tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ gây ra là rất lớn;
Phạm vi và mức độ ảnh hưởng: Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường và người dân sống ở lân cận.
f. Sự cố tai nạn lao động:
Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong giai đoạn thi công nạo vét, những sự cố này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:
- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị;
- Thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công.
Khi sự cố này xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân gặp sự cố, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng..
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